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I PHẦN TRẮC NGHIỆM(5 điểm)

Câu 1.  Dung dịch nào sau đây không dẫn điện?

A. CH3OH.   

B. CuSO4.     

C. NaCl.   

D. Na2SO4.
Câu 2. Chọn câu đúng khi nói về Zn(OH)2. Hợp chất Zn(OH)2 là

A. chất lưỡng tính.    


B. hidroxit lưỡng tính. 
C. bazơ lưỡng tính. 


D. Hidroxit trung hòa.
Câu 3. Câu nào sai khi nói về pH?

A. pH = -lg(H+(.    


B. pOH = - lg(OH–(.    
C. (H+( = 10a  thì  pH =a.  

D. pH + pOH =14.

Câu  4.Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch.   

B. Nồng độ ion trong dung dịch nào lớn nhất

C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li

Câu  5. Chất  nào sau đây còn gọi là diêm tiêu?

A. NaNO3    

B. KCl      

C. Al(NO3)3   

D.CaSO​4
Câu 6.Nhiệt phân muối nào sau đây thu được khí N2O?
A. NH4NO2. 

B. (NH4)2CO3.   
C. (NH4)2SO4. 
D. NH4NO3.  

Câu 7. Photpho trắng được bảo quản bằng cách ngâm trong 
A. dầu hoả.                  B. nước.  

C. benzen.         
D. ete.

Câu 8. Phân hỗn hợp chứa các nguyên tố Nito, photpho, và kali được  gọi chung là NPK .Phân Nitrophotka là hỗn hợp của 


A. (NH4)3PO4.KNO3.


B. (NH4)2HPO4.KNO3.

C. (NH4)2HPO4.


D. KCl, (NH4)3PO4.
Câu 9. Nguyên tố phổ biến thứ hai ở vỏ trái đất là 

A.oxi.


B. cacbon.

C. sắt. 


D. silic.
Câu  10.Phương trình ion thu gọn : H+ + OH- ( H2O, biểu diễn bản chất của phản ứng nào dưới đây?

A. HCl + NaOH ( NaCl + H2O.         
B. NaOH  +  NaHCO3 ( Na2CO3 + H2O.
C. H2SO4 + BaCl2 ( BaSO4 + 2HCl.  
D. AgNO3 + NaCl ( AgCl + NaNO3.
Câu 11. Phản ứng nào sau đây amoniac thể hiện tính khử?


A.NH3 +O2 --> N2 + H2O.



B. NH3 + HCl --> NH4Cl.
C. NH3 + H2O +AlCl3 --> Al(OH)3 + NH4Cl
.
D. NH3 +H2O --> NH4+ + OH-.
Câu 12. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch mất nhãn: NH4Cl, (NH4)2SO4, Na2SO4, KNO3?


A. dung dịch BaCl2.



B. dung dịch AgNO3.

C. dung dịch Ba(OH)2
.


D. quỳ tím.
Câu 13. Axit photphoric và axit nitric cùng có phản ứng với nhóm chất nào sau đây ? 

A. MgO, KOH, CuSO4, NH3. 

B. CuCl2, KOH, Na2CO3, NH3. 

C. NaCl, KOH, Na2CO3, NH3. 

D. KOH, K2O, NH3, Na2CO3. 

Câu 14. Cho 100ml KOH 3M vào 9,8gam H3PO4 .Muối thu được là


A. KH2PO4.

B.K2HPO4.

C. K3PO4.

D. KH2PO4,K2HPO4.
Câu 15. Những ion nào sau đây cùng tồn tại trong cùng dung dịch ?  

A. Mg
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B. H
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D. OH
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II. PHẦN TỰ LUẬN( 5 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Chỉ dùng thêm một thuốc thử hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau :

NH4Cl, (NH4)2SO4, Na2SO4, NaNO3.
Câu 2. (1 điểm)  Cho dung dịch Ba(OH)2 từ từ đến dư vào dung dịch X chứa 0,2 mol NH
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và 0,1 mol NO
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thu được m gam kết tủa và V lít khí B(đktc) . Tính giá trị m và V?
Câu 3. (1 điểm)  Cho 11,2 lít CO2 (đktc) lội chậm qua 200 ml dung dịch Ca(OH)2 2M. Sau phản ứng thu được bao nhiêu gam kết tủa?   
Câu 4. (2 điểm)   Hòa tan 35,5 gam hỗn hợp X ( gồm Zn và Fe2O3 ) bằng dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Y và 4,48 lít NO sản phẩm khử duy nhất ( đktc) 


a/ Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong X?


b/ Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu?


Cho:  C=12; O=16; H=1; N=14; Al= 27; Cu=64; Mg= 24; Na=23; Zn=65; Fe= 56; Ca=40; P=31; Ba=137; S=32
Lưu ý: Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn, bảng tính tan!

ĐÁP ÁN
I PHẦN TRẮC NGHIỆM(5 điểm) Mỗi câu chọn đúng 1/3 điểm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	A
	B
	C
	C
	A
	D
	B
	D
	A
	A
	A
	C
	D
	C
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN( 5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Dùng đúng thuốc thử là Ba(OH)2 và nêu rõ hiện tượng, viết ptpu nhận biết mỗi chất 
	1

	2
	Số mol SO42-= 0,05 mol
Ba2+ + SO42- --> BaSO4 

Khối lượng kết tủa = 11,65 gam

NH4+ + OH- --> NH3 + H2O

Thể tích khí NH3 = 4,48 lít
	0,25

0,25

0,25

0,25

	3
	Số mol CO2 = 0,5 mol
Số mol Ca(OH)2 = 0,4 mol, số mol OH- = 0,8 mol

nOH-/nCO2 = 1,6 tạo 2 muối

CO2 + Ca(OH)2 --> CaCO3 + H2O

amol <-- amol -->    amol

2CO2 + Ca(OH)2 --> Ca(HCO3)2

 2bmol <-- bmol -->     bmol

Giải hệ phương trình 

a + b = 0,4

a + 2b = 0,5

a= 0,3mol; b=0,1 mol

khối lượng kết tủa =30gam
	0,25

0,25

0,25

0,25

	4
	3Zn + 8HNO3 --> 3Zn(NO3)2 + 2 NO +4 H2O
Fe2O3 + 6HNO3 --> 2Fe(NO3)3 + 3H2O

nNO= 0,2 mol=> nZn=0,3 mol  => mZn = 19,5 gam
%Zn= 54,93%, % Fe2O3 = 45,07%

Số mol Fe2O3 = 0,1 mol

Cho NaOH đến dư vào dung dịch Y thì kết tủa thu được là Fe(OH)3 
Viết phương trình phản ứng 

 Số molFe(OH)3 = 2 .số mol Fe2O3 = 0,2 mol

Khối lượng Fe(OH)3 = 21,4 gam


	0,25
0,25

0,25

0,25

0,75

0,25




_1284182078.unknown

_1285614050.unknown

_1321599774.unknown

_1318880775.unknown

_1284182090.unknown

_1284182121.unknown

_1283364274.unknown

_1273324940.unknown

_1282672426.unknown

_1283364258.unknown

_1252178973.unknown

